NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM 



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 Số:          /2016/TT-NHNN
           Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016


THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà n​ước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

           Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 04/3/2013 như sau:
1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Người đại diện của tổ chức tín dụng theo chỉ định là cán bộ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng khác, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước chỉ định đảm nhiệm chức danh của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để xử lý các công việc liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng bị khuyết nhân sự có thẩm quyền đảm nhiệm chức danh này.”
2. Sửa đổi điểm e, điểm g khoản 1 Điều 5 như sau:

“e) Yêu cầu chủ sở hữu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật trong một thời hạn được xác định cụ thể; hoặc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng, trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, thực hiện Phương án củng cố tổ chức và hoạt động hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các tổ chức tín dụng khác trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng hoặc không thể thực hiện được việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu và trong thời hạn được Ngân hàng Nhà nước xác định;

g) Trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tín dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần; quản trị, điều hành; hỗ trợ tài chính thông qua việc chia sẻ nguồn vốn, tín dụng, cơ hội kinh doanh và/hoặc các hỗ trợ tài chính khác; hỗ trợ công nghệ đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và xây dựng Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là tổ chức tín dụng hỗ trợ) trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không thực hiện được yêu cầu nêu tại điểm e khoản 1 của Điều này hoặc khi Ngân hàng Nhà nước xác định số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 149 của Luật Các tổ chức tín dụng;” . 

3. Bổ sung điểm i, k, l vào khoản 1 Điều 5 như sau:

“i) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt.

k) Quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt với các tổ chức tín dụng khác.
l) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với Tổ chức tín dụng hỗ trợ trong quá trình tham gia củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.”
4. Bổ sung Điều 5a vào mục 1 Chương II như sau:

“Điều 5a. Hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và tổ chức tín dụng hỗ trợ:

1. Chấp nhận thực trạng chưa đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, giới hạn về trạng thái ngoại tệ, vàng, đầu tư mua sắm tài sản cố định, thực trạng nợ xấu của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai công tác quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh, trích lập dự phòng theo quy định tại Quyết định kiểm soát đặc biệt, Phương án củng cố tổ chức và hoạt động (trường hợp được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt), các chỉ đạo cụ thể của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được triển khai hoạt động cấp tín dụng theo nguyên tắc nêu tại khoản 1 Điều này trên cơ sở:

a) Tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện các giao dịch cấp tín dụng khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn và đảm bảo thanh khoản.
b) Sử dụng vốn điều lệ thay thế vốn tự có khi tính các giới hạn tối đa về cấp tín dụng quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động (sau đây gọi là Thông tư số 36/2014/TT-NHNN), ngoại trừ quy định tại điểm c khoản này.

c) Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cấp tín dụng liên quan đến tổ chức tín dụng hỗ trợ (thông qua hình thức hợp vốn với tổ chức tín dụng hỗ trợ, ủy thác cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng hỗ trợ, nhận ủy thác cấp tín dụng từ tổ chức tín dụng hỗ trợ, mua nợ, nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng hỗ trợ), dư nợ của khoản cấp tín dụng này được tính trong giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng, một nhóm khách hàng của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN.
3. Sử dụng vốn điều lệ thay thế vốn tự có khi tính các giới hạn về trạng thái ngoại tệ, vàng khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

4. Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được bán nợ cho các tổ chức có chức năng mua nợ theo giá thị trường, trường hợp giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc thì được phân bổ dần vào chi phí hoạt động trong thời gian tối đa 10 năm, tùy thuộc vào tình hình tài chính của Tổ chức tín dụng.
5. Sau khi tổ chức tín dụng được đặt vào kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng khác khi cho vay, gửi tiền theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước tại tổ chức tín dụng này được phân loại các khoản cho vay, gửi tiền này là nợ nhóm 1.
6. Đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ:

a) Được triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính, hỗ trợ công nghệ đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt theo Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, các chỉ đạo cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

b) Chịu trách nhiệm về việc thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro đối với các khoản cấp tín dụng hợp vốn, ủy thác, nhận ủy thác, bán nợ, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều này theo quy định và có cam kết nhận lại, được mua lại các khoản cấp tín dụng này bất cứ khi nào Ngân hàng Nhà nước hoặc Ban kiểm soát đặc biệt hoặc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt có yêu cầu.

c) Chủ động giám sát việc tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt triển khai các biện pháp quản trị, điều hành, các hoạt động kinh doanh và sử dụng số tiền được hỗ trợ tài chính theo Phương án củng cố tổ chức và hoạt động đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và các chỉ đạo cụ thể khác của Ngân hàng Nhà nước.” 
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Phương án củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (gọi tắt là Phương án) được Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt xây dựng theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt và phải được Ban kiểm soát đặc biệt thông qua.”
6. Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 10 như sau:

 “h) Sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.”

Điều 2. Điều khoản thi hành:
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..../…..../2016.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát  ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.







  
Nơi nhận:                                                                       THỐNG ĐỐC
- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ và 

   các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Lưu: VP, Vụ Pháp chế, TTGSNH6(4).
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